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MÔ TẢ CHỨC NĂNG
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên 
dụng cụ.

Lắp hoặc tháo hộp pin

THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi 
lắp hoặc tháo hộp pin.

THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật 
chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin.	Không	giữ	dụng	cụ	
và	hộp	pin	thật	chắc	có	thể	làm	trượt	chúng	khỏi	tay	
và	làm	hư	hỏng	dụng	cụ	và	hộp	pin	hoặc	gây	thương	
tích	cá	nhân.
►	Hình1:    1.	Chỉ	báo	màu	đỏ	2.	Nút	3.	Hộp	pin

Để	tháo	hộp	pin,	vừa	trượt	pin	ra	khỏi	dụng	cụ	vừa	đẩy	
trượt	nút	ở	phía	trước	hộp	pin.
Để	lắp	hộp	pin,	đặt	thẳng	hàng	phần	chốt	nhô	ra	của	
hộp	pin	vào	phần	rãnh	nằm	trên	vỏ	và	trượt	hộp	pin	
vào	vị	trí.	Đưa	hộp	pin	vào	cho	đến	khi	chốt	khóa	vào	
đúng	vị	trí	với	một	tiếng	“cách”	nhẹ.	Nếu	bạn	vẫn	còn	
nhìn	thấy	chỉ	báo	màu	đỏ	ở	mặt	trên	của	nút,	điều	đó	có	
nghĩa	là	chốt	vẫn	chưa	được	khóa	hoàn	toàn.

THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn 
toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ 
báo màu đỏ.	Nếu	không,	hộp	pin	có	thể	vô	tình	rơi	
ra	khỏi	dụng	cụ,	gây	thương	tích	cho	bạn	hoặc	người	
khác xung quanh.

THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp 
hộp pin.	Nếu	hộp	pin	không	nhẹ	nhàng	trượt	vào	vị	
trí,	có	nghĩa	là	pin	vẫn	chưa	được	lắp	đúng.

Hệ thống bảo vệ pin
Dụng	cụ	này	được	trang	bị	hệ	thống	bảo	vệ	pin.	Hệ	
thống	này	sẽ	tự	động	ngắt	nguồn	điện	đến	động	cơ	để	
kéo	dài	tuổi	thọ	pin.
Dụng	cụ	sẽ	tự	động	dừng	khi	đang	vận	hành	nếu	dụng	
cụ	và/hoặc	pin	ở	một	trong	những	trường	hợp	sau	đây:
Quá tải:
Dụng	cụ	được	vận	hành	theo	cách	gây	ra	dòng	điện	
cao	bất	thường.
Trong	trường	hợp	này,	hãy	tắt	dụng	cụ	và	ngừng	ứng	
dụng	làm	cho	dụng	cụ	trở	nên	quá	tải.	Sau	đó	bật	dụng	
cụ	lên	để	khởi	động	lại.
Nếu	dụng	cụ	không	khởi	động,	pin	đang	bị	quá	nhiệt.	
Trong	tình	huống	này,	hãy	để	pin	nguội	trở	lại	trước	khi	
bật	dụng	cụ	lại.
Điện thế pin thấp:
Dung	lượng	pin	còn	lại	quá	thấp	và	dụng	cụ	sẽ	không	
hoạt	động.	Nếu	bạn	bật	dụng	cụ,	động	cơ	tiếp	tục	chạy	
lại	nhưng	sẽ	sớm	ngừng.	Trong	tình	huống	này,	hãy	
tháo	và	sạc	pin	lại.

Chỉ báo dung lượng pin còn lại
Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo
►	Hình2:    1.	Các	đèn	chỉ	báo	2.	Nút	Check	(kiểm	tra)
Ấn	nút	check	(kiểm	tra)	trên	hộp	pin	để	chỉ	báo	dung	
lượng	pin	còn	lại.	Các	đèn	chỉ	báo	bật	sáng	lên	trong	
vài	giây.

Các đèn chỉ báo Dung lượng 
còn lại

Bật sáng Tắt

75%	đến	100%

50%	đến	75%

25%	đến	50%

0%	đến	25%

LƯU Ý:	Tùy	thuộc	vào	các	điều	kiện	sử	dụng	và	nhiệt	
độ	xung	quanh,	việc	chỉ	báo	có	thể	khác	biệt	một	chút	
so	với	dung	lượng	thực	sự.	

Hoạt động công tắc

THẬN TRỌNG: Trước khi lắp hộp pin vào 
dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động 
công tắc có hoạt động bình thường hay không và 
trả về vị trí “OFF” (TẮT) khi nhả ra.

THẬN TRỌNG: Khi không vận hành dụng cụ, 
đẩy nút khóa cần khởi động từ bên A để khóa cần 
khởi động công tắc ở vị trí OFF (TẮT).
►	Hình3:    1.	Cần	khởi	động	công	tắc	2.	Nút	khóa	cần	

khởi	động

Để	ngăn	ngừa	vô	tình	kéo	cần	khởi	động	công	tắc,	
dụng	cụ	được	trang	bị	một	nút	khóa	cần	khởi	động.
Để	khởi	động	dụng	cụ,	nhả	nút	khóa	cần	khởi	động	từ	
bên	mặt	A	và	kéo	cần	khởi	động	công	tắc.	Tốc	độ	của	
dụng	cụ	được	tăng	lên	bằng	cách	tăng	áp	lực	lên	cần	
khởi	động	công	tắc.	Nhả	cần	khởi	động	công	tắc	ra	để	
dừng.
Sau	khi	sử	dụng,	nhấn	vào	nút	khóa	cần	khởi	động	từ	
bên	mặt	B.

Đĩa điều chỉnh tốc độ
►	Hình4:    1.	Đĩa	điều	chỉnh	tốc	độ
Có	thể	điều	chỉnh	tốc	độ	dụng	cụ	bằng	cách	xoay	đĩa	
điều	chỉnh	tốc	độ.	Bạn	có	thể	đạt	được	tốc	độ	cao	nhất	
ở	mức	5	và	tốc	độ	thấp	nhất	ở	mức	1.

CHÚ Ý: Không xoay đĩa quá nhanh khi dụng cụ 
đang hoạt động.
CHÚ Ý: Tùy thuộc vào loại và điều kiện của keo 
silicon, keo có thể không nạp được ở tốc độ thấp. 
Trong tình huống này, hãy cài đặt đĩa điều chỉnh 
tốc độ ở mức cao hơn.
CHÚ Ý: Khi chuyển đĩa xoay tốc độ từ “5” sang 
“1”, xoay đĩa ngược chiều kim đồng. Không được 
dùng sức xoay đĩa theo chiều kim đồng hồ.
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Bật sáng đèn phía trước

THẬN TRỌNG: Đừng nhìn thẳng trực tiếp 
vào đèn hoặc nguồn sáng.
►	Hình5:    1.	Đèn

Để	bật	đèn,	hãy	kéo	nhẹ	cần	khởi	động	công	tắc,	và	
sau	đó	nhả	nó	ra.	Đèn	sẽ	tắt	khoảng	10	giây	sau	khi	
nhả	cần	khởi	động	công	tắc.

CHÚ Ý: Khi dụng cụ bị quá nhiệt, đèn sẽ nhấp 
nháy. Làm mát dụng cụ hoàn toàn trước khi vận 
hành dụng cụ trở lại.

LƯU Ý:	Dùng	vải	khô	để	lau	bụi	bẩn	trên	kính	đèn.	
Cẩn	thận	không	được	làm	xước	kính	đèn,	nếu	không	
đèn	có	thể	bị	giảm	độ	sáng.

Đèn cảnh báo quá tải
►	Hình6:    1.	Đèn	cảnh	báo

Đèn	cảnh	báo	sẽ	nhấp	nháy	khi	dụng	cụ	chịu	tải	ở	mức	
cao.	Nếu	mức	tải	tăng	và	dụng	cụ	bị	quá	tải,	dụng	cụ	sẽ	
tự	động	dừng	lại	và	đèn	cảnh	báo	sẽ	được	giữ	ở	trạng	
thái	bật	sáng.	Trong	trường	hợp	này,	hãy	nhả	cần	khởi	
động	công	tắc,	và	loại	bỏ	nguyên	nhân	gây	quá	tải,	sau	
đó	khởi	động	lại	dụng	cụ.

LƯU Ý:	Khi	đèn	cảnh	báo	nhấp	nháy,	hãy	kiểm	tra	
các	điểm	sau	đây:
•	 Keo	silicon	bị	tắc	nghẽn.
•	 Đĩa	điều	chỉnh	tốc	độ	được	cài	đặt	ở	tốc	độ	cao.
•	 Khu	vực	cắt	của	đầu	vòi	phun	dạng	ống	hoặc	

tuýp	keo	quá	nhỏ.

Chức năng ngăn nhỏ giọt
Động	cơ	vẫn	tiếp	tục	chạy	trong	thời	gian	ngắn	kể	cả	
sau	khi	cần	khởi	động	đã	được	nhả.	Điều	này	sẽ	nhả	
bớt	áp	lực	của	keo	silicon	và	ngăn	keo	nhỏ	giọt.

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

THẬN TRỌNG: Luôn đặt dụng cụ trên mặt 
đất hoặc bàn gia công khi thực hiện bất kỳ công 
việc lắp ráp nào.	Dụng	cụ	không	được	giữ	chặt	có	
thể	mất	thăng	bằng	và	gây	thương	tích.

Chuẩn bị các bộ phận
Phụ kiện tùy chọn
Dụng	cụ	này	bao	gồm	các	bộ	phận	phụ	tùng	sau	đây	
như	thể	hiện	trong	hình	minh	họa.
►	Hình7:    1.	Khớp	nối	khung	đỡ	2.	Bản	3.	Pit-tông	

4.	Khung	đỡ	5.	Vòng	cao	su	6.	Vòi	phun	
7.	Khớp	nối	khung	đỡ	(làm	nắp)	8. Thanh 
chốt

LƯU Ý:	Một	số	bộ	phận	phụ	tùng	hoặc	phụ	kiện	tùy	
chọn	không	khả	dụng	ở	quốc	gia	của	bạn.

Chuẩn	bị	loại	bộ	phận	phụ	tùng	phù	hợp	tuỳ	thuộc	vào	
đồ	chứa	keo	silicon	bằng	cách	tham	khảo	bảng	sau	
đây.

Dạng	ống

- 300 ml 400 ml 600 ml 800 ml

Khớp	nối	
khung	đỡ

Khớp	nối	
khung 
đỡ	A

Khớp	nối	khung	đỡ	B Khớp	nối	
khung	đỡ	C	
hoàn	thiện
(Khớp	

nối	khung	
đỡ	C	+	
Bản)

Bản

Bản

Thanh 
chốt Thanh	truyền	ngắn Thanh 

truyền	dài
Thanh 

truyền	đen

Pit-tông

Pit-tông	A Pit-tông	D

Khung	đỡ

Giá	đỡ	A Giá	đỡ	D Giá	đỡ	B Giá	đỡ	C

Vòng	
cao su

Không	yêu	cầu

Vòi	phun Không	yêu	cầu
(Sử	dụng	vòi	phun	được	gắn	vào	ống	keo)

Khớp	nối	
khung 
đỡ	(làm	
nắp)

Không	yêu	
cầu

Khớp	nối	khung	đỡ	B Khớp	nối	
khung	đỡ	C
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Dạng	tuýp

- 300 ml
(Không	

khả	dụng)

400 ml 600 ml 800 ml

Khớp	nối	
khung	đỡ

-

Khớp	nối	khung	đỡ	B Khớp	nối	
khung	đỡ	C	
hoàn	thiện
(Khớp	

nối	khung	
đỡ	C	+	
Bản)

Bản -

Bản

Thanh 
chốt

-

Thanh 
truyền	
ngắn

Thanh 
truyền	dài

Thanh 
truyền	đen

Pit-tông -

Pit-tông	B	hoặc	Pit-
tông	F	*

Pit-tông	E

Khung	đỡ -

Giá	đỡ	D Giá	đỡ	B Giá	đỡ	C

Vòng	
cao su

-

Vòng	cao	su	cho	khớp	
nối	khung	đỡ	B

Vòng	cao	
su cho 
khớp	nối	

khung	đỡ	C

Vòi	phun -

Vòi	phun	cho	khớp	nối	
khung	đỡ	B

Vòi	phun	
cho	khớp	
nối	khung	
đỡ	C

Khớp	nối	
khung 
đỡ	(làm	
nắp)

-

Khớp	nối	khung	đỡ	B Khớp	nối	
khung	đỡ	C

*	 Pit-tông	F	đẩy	keo	silicon	ra	mỏng	hơn.
*	 Khi	sử	dụng	pit-tông	F,	hãy	luôn	sử	dụng	vòi	phun	

Makita.	Sử	dụng	vòi	phun	khác	không	phải	của	
makita	có	thể	gây	ra	trở	ngại.

Dạng	đổ	trực	tiếp

- 300 ml
(Không	

khả	dụng)

400 ml 600 ml 800 ml
(Không	khả	

dụng)

Khớp	nối	
khung	đỡ

-

Khớp	nối	khung	đỡ	B

-

Bản -

Bản

-

Thanh 
chốt

-

Thanh 
truyền	
ngắn

Thanh 
truyền	dài

-

Pit-tông -

Pit-tông	C

-

Khung	đỡ -

Giá	đỡ	D Giá	đỡ	B

-

Vòng	
cao su

-

Vòng	cao	su	cho	khớp	
nối	khung	đỡ	B

-

Vòi	phun -

Vòi	phun	cho	khớp	nối	
khung	đỡ	B

-

Khớp	nối	
khung 
đỡ	(làm	
nắp)

-

Khớp	nối	khung	đỡ	B

-

Lắp đặt hoặc tháo khớp nối 
khung đỡ
Gắn	khớp	nối	khung	đỡ	và	tấm	bản	bằng	cách	siết	chặt	
các	vít.	Để	tháo	khớp	nối	khung	đỡ,	thực	hiện	ngược	lại	
quy	trình	lắp	vào.
►	Hình8:    1.	Vít	2.	Bản	3.	Khớp	nối	khung	đỡ

Lắp đặt hoặc tháo thanh truyền và 
pit-tông

1.	 Lắp	thanh	truyền	từ	phía	sau	của	dụng	cụ	với	các	
răng	của	thanh	truyền	hướng	xuống.
►	Hình9:    1.	Thanh	chốt

2.	 Gắn	pit-tông	vào	vít.
►	Hình10:    1.	Vít	2.	Pit-tông	3.	Thanh	chốt

Để	tháo	thanh	truyền	và	pit-tông,	thực	hiện	ngược	lại	
quy	trình	lắp	vào.
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Lắp đặt hoặc tháo khung đỡ

THẬN TRỌNG: Cố định chặt khung đỡ vào 
khớp nối khung đỡ.	Nếu	không,	khung	đỡ	có	thể	bị	
rơi	ra	trong	khi	vận	hành	và	có	thể	gây	thương	tích.

Để	lắp	khung	đỡ,	vừa	giữ	khớp	nối	khung	đỡ	vừa	vặn	
khung	đỡ	theo	chiều	kim	đồng	hồ	cho	đến	khi	dừng	
hẳn.	Để	tháo	khung	đỡ,	thực	hiện	ngược	lại	quy	trình	
lắp	vào.
►	Hình11:    1.	Khung	đỡ	2.	Khớp	nối	khung	đỡ

VẬN HÀNH
THẬN TRỌNG: Không sử dụng keo silicon bị 

khô. Đảm bảo loại bỏ keo silicon bị khô trước khi 
lắp đặt. Keo	silicon	bị	khô	có	thể	gây	trục	trặc	hoặc	
thương	tích	cá	nhân.

CHÚ Ý: Đảm bảo các bộ phận phụ tùng là chính 
xác bằng cách tham khảo phần chuẩn bị các bộ 
phận. Sử	dụng	các	bộ	phận	không	đúng	cách	có	thể	
gây	rò	rỉ	hoặc	nứt	vỡ	dụng	cụ.

CHÚ Ý: Luôn giữ thanh truyền và pit-tông sạch 
sẽ.	Keo	dính	vào	có	thể	làm	hư	hỏng	dụng	cụ.

Sử dụng keo dạng ống

Chuẩn bị ống keo để sử dụng
1.	 Cắt	đầu	vòi	phun	của	ống	keo	để	nạp	lượng	keo	
silicon	thích	hợp	mà	bạn	muốn.
►	Hình12:    1.	Vòi	phun

2.	 Tạo	một	lỗ	trên	màng	bảo	vệ	bằng	đầu	vòi	phun.
►	Hình13:    1.	Vòi	phun

3.	 Gắn	vòi	phun	vào	ống	keo.

CHÚ Ý: Đảm bảo kiểm tra xem ống keo có bị 
hỏng hay không trước khi lắp đặt. Sử dụng ống 
keo hỏng có thể gây ra sự cố.

Lắp ống keo vào khung đỡ A
1.	 Kéo	từ	từ	tay	nắm	thanh	truyền	ra	phía	sau	cho	
đến	khi	dừng	hẳn.
►	Hình14:    1.	Tay	nắm	thanh	truyền

2.	 Lắp	ống	keo	vào	khung	đỡ	như	minh	họa	trong	
hình.
►	Hình15

3.	 Đẩy	nhẹ	nhàng	thanh	truyền	cho	đến	khi	pit-tông	
chạm	đến	đáy	của	ống	keo.
Để	tháo	ống	keo,	hãy	kéo	thanh	truyền	về	phía	sau	cho	
đến	khi	dừng	hẳn,	sau	đó	nhấc	ống	keo	ra.

Gắn ống keo vào khung đỡ khác 
không phải khung đỡ A
1.	 Kéo	từ	từ	tay	nắm	thanh	truyền	ra	phía	sau	cho	
đến	khi	dừng	hẳn.
►	Hình16:    1.	Tay	nắm	thanh	truyền

2.	 Lắp	ống	keo	vào	khung	đỡ.
3.	 Gắn	khớp	nối	khung	đỡ	(làm	nắp)	bằng	cách	vừa	
giữ	vừa	vặn	chặt	khung	đỡ.
►	Hình17:    1.	Khung	đỡ	2.	Dạng	ống	3.	Khớp	nối	

khung	đỡ	(làm	nắp)

4.	 Đẩy	nhẹ	nhàng	thanh	truyền	cho	đến	khi	pit-tông	
chạm	đến	đáy	của	ống	keo.
Để	tháo	ống	keo,	thực	hiện	ngược	lại	quy	trình	lắp	vào.

Sử dụng keo dạng tuýp

Chuẩn bị tuýp keo để sử dụng
Cắt	đầu	của	tuýp	keo.
►	Hình18

CHÚ Ý: Đảm bảo kiểm tra xem tuýp keo có bị 
hỏng hay không trước khi lắp đặt. Sử dụng tuýp 
keo hỏng có thể gây ra sự cố.

Lắp đặt keo dạng tuýp vào khung đỡ
1.	 Kéo	từ	từ	tay	nắm	thanh	truyền	ra	phía	sau	cho	
đến	khi	dừng	hẳn.
►	Hình19:    1.	Tay	nắm	thanh	truyền

2.	 Lắp	tuýp	keo	vào	khung	đỡ.
3.	 Gắn	vòng	cao	su,	vòi	phun,	và	khớp	nối	khung	đỡ	
(làm	nắp).	Vặn	chặt	khớp	nối	khung	đỡ	(làm	nắp).
►	Hình20:    1.	Giá	đỡ	2.	Dạng	tuýp	3.	Vòng	cao	su	

4.	Vòi	phun	5.	Khớp	nối	khung	đỡ	(làm	
nắp)

4.	 Đẩy	nhẹ	nhàng	thanh	truyền	cho	đến	khi	pit-tông	
chạm	đến	đáy	của	tuýp	keo.
Để	tháo	tuýp	keo,	hãy	tháo	khớp	nối	khung	đỡ	(làm	
nắp),	vòi	phun,	vòng	cao	su,	sau	đó	đẩy	tay	nắm	thanh	
truyền	về	phía	trước	cho	đến	khi	dừng	hẳn.

Dạng đổ trực tiếp
1.	 Đẩy	hết	tay	nắm	thanh	truyền	cho	đến	khi	dừng	
hẳn.
►	Hình21:    1.	Tay	nắm	thanh	truyền

2.	 Nhúng	đầu	khung	đỡ	vào	keo	silicon,	và	sau	đó	
kéo	từ	từ	tay	nắm	thanh	truyền	để	hút	đầy	khung	đỡ	
bằng	keo	silicon.
►	Hình22:    1.	Khung	đỡ

3.	 Gắn	vòng	cao	su,	vòi	phun,	và	khớp	nối	khung	đỡ	
(làm	nắp).	Vặn	chặt	khớp	nối	khung	đỡ	(làm	nắp).
►	Hình23:    1.	Khung	đỡ	2.	Vòng	cao	su	3.	Vòi	phun	

4.	Khớp	nối	khung	đỡ	(làm	nắp)
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Thao tác bắn keo
Kéo	cần	khởi	động	để	nạp	keo	silicon.	Đặt	một	tay	vào	
dưới	khung	đỡ	để	đỡ	dụng	cụ	khi	thao	tác.

LƯU Ý:	Bạn	có	thể	xoay	khung	đỡ	theo	các	tình	
huống	cần	thiết	để	tạo	thuận	tiện	khi	vận	hành.
LƯU Ý:	Vào	thời	điểm	bắt	đầu	vận	hành,	cài	đặt	đĩa	
điều	chỉnh	tốc	độ	sang	“1”	và	kéo	từ	từ	cần	khởi	động	
công	tắc	để	kiểm	tra	lượng	keo	silicon	được	nạp	là	
bao	nhiêu.
LƯU Ý:	Tùy	thuộc	vào	loại	và	điều	kiện	của	keo	
silicon,	keo	có	thể	không	nạp	được	ở	tốc	độ	thấp.	
Trong	tình	huống	này,	hãy	cài	đặt	đĩa	điều	chỉnh	tốc	
độ	ở	mức	cao	hơn.
LƯU Ý:	Nếu	keo	silicon	không	nạp	được,	hãy	kiểm	
tra	các	điểm	sau	đây:
•	 Đầu	vòi	phun	của	ống	keo	không	được	cắt	đầy	

đủ.
•	 Keo	silicon	bị	khô	và	tắc	nghẽn	ở	trong	vòi	

phun.
•	 Ống	keo	hoặc	tuýp	keo	bị	hỏng.
•	 Keo	silicon	bị	khô	cứng.	Làm	ấm	keo	cho	đến	

khi	chúng	mềm	đi.
•	 Pit-tông	được	gắn	vào	không	phù	hợp	với	loại	

keo silicon.

Sau	khi	thao	tác,	lau	sạch	keo	silicon	khỏi	dụng	cụ.	
Đảm	bảo	loại	bỏ	keo	silicon	trước	khi	chúng	bị	khô.

LƯU Ý:	Khi	thanh	truyền	chạm	đến	phần	trước,	động	
cơ	bắt	đầu	chạy	không	tải.	Thay	thế	keo	silicon	khi	
điều	này	xảy	ra.
LƯU Ý:	Nếu	bạn	không	thể	kéo	thanh	truyền	ra,	hãy	
xoay	đĩa	điều	chỉnh	tốc	độ	sang	1,	kéo	cần	khởi	động	
công	tắc	trong	giây	lát,	và	cố	gắng	kéo	thanh	truyền	
ra	sau	khi	động	cơ	dừng.	Nếu	thanh	truyền	vẫn	bị	tắc	
nghẽn,	hãy	thực	hiện	thao	tác	tương	tự	cho	đến	khi	
thanh	truyền	có	thể	di	chuyển.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG: Hãy luôn chắc chắn rằng 

dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra 
trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo 
dưỡng.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

Để	đảm	bảo	ĐỘ	AN	TOÀN	và	ĐỘ	TIN	CẬY	của	sản	
phẩm,	việc	sửa	chữa	hoặc	bất	cứ	thao	tác	bảo	trì,	điều	
chỉnh	nào	đều	phải	được	thực	hiện	bởi	các	Trung	tâm	
Dịch	vụ	Nhà	máy	hoặc	Trung	tâm	được	Makita	Ủy	
quyền	và	luôn	sử	dụng	các	phụ	tùng	thiết	bị	thay	thế	
của	Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng 

gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với 
dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong 
hướng dẫn này.	Việc	sử	dụng	bất	cứ	phụ	kiện	hoặc	
phụ	tùng	gắn	thêm	nào	khác	đều	có	thể	gây	ra	rủi	ro	
thương	tích	cho	người.	Chỉ	sử	dụng	phụ	kiện	hoặc	
phụ	tùng	gắn	thêm	cho	mục	đích	đã	quy	định	sẵn	của	
chúng.

Nếu	bạn	cần	bất	kỳ	sự	hỗ	trợ	nào	để	biết	thêm	chi	tiết	
về	các	phụ	tùng	này,	hãy	hỏi	Trung	tâm	Dịch	vụ	của	
Makita	tại	địa	phương	của	bạn.
•	 Pit-tông
•	 Bộ	khung	đỡ
•	 Vòi	phun
•	 Kính	bảo	hộ
•	 Pin	và	bộ	sạc	chính	hãng	của	Makita

LƯU Ý:	Một	số	mục	trong	danh	sách	có	thể	được	bao	
gồm	trong	gói	dụng	cụ	làm	phụ	kiện	tiêu	chuẩn.	Các	
mục	này	ở	mỗi	quốc	gia	có	thể	khác	nhau.
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ภาษาไทย (ค�าแนะน�าเดมิ)

ข้อมูลจ�าเพาะ

รุน่: CG100D

ก�ำลังป้อนสูงสุด 5,000 N

ควำมเร็วในกำรป้อน 0 - 28 mm/s

จังหวะ ท่ียึดขนำด 300 ml
(ท่ียึด A)

214 mm

ท่ียึดขนำด 400 ml
(ท่ียึด D)

214 mm

ท่ียึดขนำด 600 ml
(ท่ียึด B)

350 mm

ท่ียึดขนำด 800 ml
(ท่ียึด C)

294 mm

ควำมยำวโดย
รวม

ท่ียึดขนำด 300 ml
(ท่ียึด A)

404 mm

ท่ียึดขนำด 400 ml
(ท่ียึด D)

402 mm

ท่ียึดขนำด 600 ml
(ท่ียึด B)

538 mm

ท่ียึดขนำด 800 ml
(ท่ียึด C)

480 mm

แรงดันไฟฟ้ำสูงสุด D.C. 10.8 V - 12 V สูงสุด

น�ำ้หนักสุทธิ 1.9 - 2.6 kg

• เนื่องจำกกำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพำะในเอกสำรฉบับนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ

• ข้อมูลจ�ำเพำะและตลับแบตเตอรี่อำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ

• น�ำ้หนักอำจแตกต่ำงกันไปตำมอุปกรณ์เสริม รวมถึงตลับแบตเตอรี่ กำรติดอุปกรณ์เสริมท่ีเบำท่ีสุดและหนักท่ีสุดตำมข้อ
บังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตำรำง

ตลบัแบตเตอรีแ่ละเครือ่งชาร์จท่ีใช้ได้

ตลับแบตเตอรี่ BL1016 / BL1021B / BL1041B

เครื่องชำร์จ DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE

• ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชำร์จบำงรำยกำรท่ีแสดงอยู่ด้ำนบนอำจไม่มีวำงจ�ำหน่ำยข้ึนอยู่กับภูมิภำคท่ีคุณอำศัยอยู่

ค�ำเตือน: ใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จท่ีระบุไว้ข้างบนเท่านั้น กำรใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชำร์จประเภทอ่ืนอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงท่ีจะได้รับบำดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้
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สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีอำจใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษำ
ควำมหมำยของสัญลักษณ์ให้เข้ำใจก่อนกำรใช้งำน

อ่ำนคู่มือกำรใช้งำน

 
Ni-MH
Li-ion ส�ำหรับประเทศในสหภำพยุโรปเท่ำนั้น

ห้ำมท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้ำหรือชุดแบตเตอรี่รวม
กับขยะครัวเรือนท่ัวไป!
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของยุโรป
เกี่ยวกับขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะจ�ำพวกแบตเตอรี่
และหม้อสะสมไฟฟ้ำ และกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยในประเทศ ต้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
และแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ท่ีหมดอำยุ
กำรใช้งำนแล้วแยกต่ำงหำก และส่งกลับไป
ยังศูนย์รีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จดุประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับติดวัสดุกับพื้นผิว

ค�าเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�าเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน: โปรดอ่านค�าเตือนด้านความปลอดภัย ค�า
แนะน�า ภาพประกอบ และข้อมูลจ�าเพาะต่างๆ ท่ีให้มา
กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด กำรไม่ปฏิบัติตำมค�ำ
แนะน�ำดังต่อไปนี้อำจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ำช็อต ไฟไหม้ 
และ/หรือได้รับบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรงได้

เก็บรักษาค�าเตือนและค�าแนะน�าท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่ำ “เครื่องมือไฟฟ้ำ” ในค�ำเตือนนี้หมำยถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้ำ (มีสำย) ท่ีท�ำงำนโดยใช้กระแสไฟฟ้ำหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้ำ (ไร้สำย) ท่ีท�ำงำนโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�างาน

1. ดูแลพื้นท่ีท�างานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอำจน�ำไปสู่กำรเกิด
อุบัติเหตุได้

2. อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้ำอำจสร้ำงประกำยไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊ำซดังกล่ำว

3. ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�าลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า กำรมีสิ่งรบกวนสมำธิอำจท�ำให้คุณ
สูญเสียกำรควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1. ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ำรับท่ีเข้ำกันพอดีจะช่วยลดควำมเสี่ยงของกำร
เกิดไฟฟ้ำช็อต

2. ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�าความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีควำม
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้ำช็อตสูงข้ึน หำกร่ำงกำยของคุณ
สัมผัสกับพื้น

3. อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�า้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้ำไปในเครื่องมือไฟฟ้ำจะเพิ่มควำมเสี่ยง
ของกำรเกิดไฟฟ้ำช็อต

4. อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�า้มัน ของมีคม หรือช้ินส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สำยท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มควำมเสี่ยงของ
กำรเกิดไฟฟ้ำช็อต

5. ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร กำรใช้สำย
ท่ีเหมำะสมกับงำนภำยนอกอำคำรจะลดควำมเสี่ยง
ของกำรเกิดไฟฟ้ำช็อต

6. หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) กำรใช้ RCD 
จะลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดไฟฟ้ำช็อต

7. เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ใช้ท่ีใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีคล้ำยกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับค�ำ
แนะน�ำก่อนใช้งำนเครื่องมือไฟฟ้ำนี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�าลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขำดควำม
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งำนเครื่องมือไฟฟ้ำอำจท�ำให้ได้
รับบำดเจ็บร้ำยแรง
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2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ำกำกกันฝุ่น รองเท้ำนิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันกำรได้ยินท่ีใช้
ในสภำพท่ีเหมำะสมจะช่วยลดกำรบำดเจ็บ

3. ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ กำรสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้ำ หรือกำรชำร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้ำในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อำจน�ำไปสู่กำรเกิด
อุบัติเหตุ

4. น�ากุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้ำงอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้ำอำจท�ำให้ได้รับบำดเจ็บ

5. อย่าท�างานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพรำะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้ำได้ดีข้ึนในสถำนกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด

6. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้ำรุ่มร่ำม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีควำมยำวอำจเข้ำไปติดในช้ินส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

7. หากมีการจัดอุปกรณ์ส�าหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม กำรใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรำยท่ีเกิดจำกฝุ่นผงได้

8. อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจ�าท�าให้คุณท�าตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ กำรกระท�ำท่ีไม่
ระมัดระวังอำจท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บร้ำยแรงภำยใน
เสี้ยววินำที

9. สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยเพ่ือปกป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเม่ือใช้เครื่องมือไฟฟ้า แว่นครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/
นวิซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นวิซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1. อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้ำท่ีเหมำะสม
จะท�ำให้ได้งำนท่ีมีประสิทธิภำพและปลอดภัยกว่ำตำม
ขีดควำมสำมำรถของเครื่องท่ีได้รับกำรออกแบบมำ

2. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้ำท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรำยและต้องได้รับกำรซ่อมแซม

3. ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�าการปรับตั้ง เปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีกำร
ป้องกันด้ำนควำมปลอดภัยดังกล่ำวจะช่วยลดควำม
เสี่ยงในกำรเปิดใช้งำนเครื่องมือไฟฟ้ำโดยไม่ตั้งใจ

4. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�าแนะน�าเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้ำจะเป็นอันตรำยเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับกำรฝึกอบรม

5. บ�ารุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจ
สอบการประกอบท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อของ
ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี การแตกหักของช้ินส่วน หรือ
สภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท�างานของ
เครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้น�าเครื่องมือ
ไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวน
มำกเกิดจำกกำรดูแลรักษำเครื่องมือไฟฟ้ำอย่ำงไม่ถูก
ต้อง

6. ท�าความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือกำรตัดท่ีมีกำรดูแลอย่ำงถูกต้องและมีขอบ
กำรตัดคมมักจะมีปัญหำติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ำย
กว่ำ
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7. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�าแนะน�าดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�างานและงานท่ีจะลงมือท�า กำรใช้เครื่องมือไฟฟ้ำ
เพ่ือท�ำงำนอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีก�ำหนดไว้อำจท�ำให้เกิด
อันตรำย

8. ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มี
น�า้มันและจาระบีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับท่ีลื่น
จะท�ำให้ไม่สำมำรถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่ำง
ปลอดภัยในสถำนกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด

9. ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าท่ีอาจเข้าไป
ติดในเครื่องมือได้ หำกถุงมือผ้ำเข้ำไปติดในช้ินส่วนท่ี
ก�ำลังเคลื่อนท่ีอยู่อำจท�ำให้ได้รับบำดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1. ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชำร์จท่ีเหมำะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อำจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หำกน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2. ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�าหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น กำรใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอำจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบำดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3. เม่ือไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ กำร
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อำจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4. ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�า้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจำกแบตเตอรี่อำจท�ำให้ผิวหนังระคำยเคือง
หรือไหม้

5. ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ารุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหำยหรือมีกำรแก้ไขอำจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคำดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อกำรบำดเจ็บ

6. ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หำกโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อำจ
ก่อให้เกิดกำรระเบิดได้

7. กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าส�าหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�าแนะน�า กำรชำร์จ
ไฟท่ีไม่เหมำะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจำกช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอำจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหำย
และเป็นกำรเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดไฟไหม้

การซ่อมบ�ารุง

1. น�าเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพรำะจะ
ท�ำให้กำรใช้เครื่องมือไฟฟ้ำมีควำมปลอดภัย

2. ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ท่ีเสียหาย ชุดแบตเตอรี่ท่ีใช้ควร
เป็นชุดท่ีมำจำกผู้ผลิต หรือผู้ให้บริกำรท่ีได้รับอนุญำต
เท่ำนั้น

3. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

ค�าเตอืนด้านความปลอดภยัของปืนยิงกาวไร้สาย

1. เก็บมือและเสื้อผ้ำให้ห่ำงจำกก้ำนดันและพื้นท่ียิง ไม่
เช่นนั้นนิว้หรือเสื้อผ้ำของคุณอำจถูกหนีบ

2. จับเครื่องมือให้แน่น

3. ควรท�ำงำนในบริเวณท่ีอำกำศถ่ำยเทได้ดีและสวม
เครื่องป้องกันท่ีเหมำะสมตำมกำรใช้งำน

4. หำกใช้งำนเครื่องมือในพื้นท่ีสูง ระวังอย่ำให้มีคนอยู่
ด้ำนล่ำง

5. อ่ำนและปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตเกี่ยวกับวัสดุ
กำวหรือวัสดุยึดติดก่อนใช้งำน

6. อย่ำให้มีสิ่งใดมำขวำงหรือปิดช่องระบำยอำกำศ 
มิฉะนั้นควำมร้อนอำจสูงเกินไปและท�ำให้เครื่องมือเสีย
หำยได้

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเหล่านี้
ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้าหลายครั้ง) อยู่เหนือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน
คู่มือการใช้งานนี้อาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ค�าแนะน�าเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�าคญัส�าหรบั
ตลบัแบตเตอรี่

1. ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�าแนะน�าและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2. อย่าถอดแยกช้ินส่วนหรือท�าการดัดแปลงตลับ
แบตเตอรี่ เนื่องจำกอำจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ควำมร้อนท่ี
สูงเกินไป หรือระเบิดได้

3. หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�างานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้
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4. หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�า้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�าให้ตาบอด

5. ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:

(1) ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�าไฟฟ้าใดๆ

(2) หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3) อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�า้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�าให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6. ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถาน
ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)

7. ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
อาจระเบิดในกองไฟ

8. อย่าตอกตะปู ตัด บด ขว้าง หรือท�าตลับแบตเตอรี่
หล่นพื้น หรือกระแทกตลับแบตเตอรี่กับวัตถุของแข็ง 
กำรกระท�ำดังกล่ำวอำจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ควำมร้อน
ท่ีสูงเกินไป หรือระเบิดได้

9. ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10. แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับกำรขนส่งเพื่อกำรพำณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สำม ตวัแทนขนส่งสินค้ำ จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้ำนกำรบรรจุหีบห่อหรือกำรติดป้ำยสินค้ำ 
ในกำรเตรียมสินค้ำท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวัตถุอันตรำย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอำจมีรำยละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้ำสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมำในหีบห่อ

11. เม่ือก�าจัดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและก�าจัดในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�าจัดแบตเตอรี่

12. ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ท่ีระบุโดย Makita เท่านั้น 
กำรติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ตำมท่ีระบุอำจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ ควำมร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้

13. หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

14. ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตลับแบตเตอรี่อาจร้อน
ซ่ึงอาจลวกผิวหรือท�าให้ผิวไหม้ท่ีอุณหภูมิต�่าได้ โปรด
ระมัดระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่ท่ีร้อน

15. อย่าสัมผัสข้ัวของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
เนื่องจากอาจมีความร้อนพอท่ีจะท�าให้ผิวไหม้ได้

16. อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปติดอยู่ใน
ข้ัว รู และร่องของตลับแบตเตอรี่ เนื่องจำกอำจท�ำให้
เครื่องมือหรือตลับแบตเตอรี่มีประสิทธิภำพลดลงหรือ
เสียหำยได้

17. หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ตลับ
แบตเตอรี่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจำกเครื่องมือ
หรือตลับแบตเตอรี่อำจท�ำงำนผิดปกติหรือเสียหำยได้

18. เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเหล่านี้
ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 

กำรใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อำจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม ้
กำรบำดเจ็บ และควำมเสียหำยได้ และจะท�ำให้กำรรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชำร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ให้ยาวนานท่ีสุด
1. ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�าลังลดลง

2. อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�าให้อายุการใช้งานของ
ตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3. ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4. เมื่อไม่ใช้ตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือ
เครื่องชาร์จ
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ค�าอธบิายการท�างาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�างานของเครื่องมือ

การใส่หรอืการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�าการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หำกไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อำจท�ำให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�ำให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหำยหรือได้รับบำดเจ็บได้

► หมายเลข 1:    1. ซีลสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับแบตเตอรี่

เมื่อต้องกำรถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้ำนหน้ำของ
ตลับแล้วดึงออกจำกเครื่องมือ

เมื่อต้องกำรติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบนตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องบนตวัเครื่องมือ แล้วเลื่อนตลับ
แบตเตอรี่เข้ำท่ี ติดตั้งตลับแบตเตอรี่เข้ำจนสุดจนกระท่ัง
ล็อคเข้ำท่ีและได้ยินเสียงคลิก หำกยังเห็นซีลสีแดงท่ีด้ำนบน
ของปุ่ม แสดงว่ำตลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อคเข้ำท่ี

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ซีลสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อำจหลุดออกจำก
เครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้ำงได้รับบำดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หำกตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้ำไปโดยง่ำย 
แสดงว่ำใส่ไม่ถูกต้อง

ระบบป้องกนัแบตเตอรี่

เครื่องมือจะมีระบบกำรป้องกันแบตเตอรี่ ระบบนี้จะท�ำกำร
ตัดพลังงำนของมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอำยุแบตเตอรี่
เครื่องมือจะหยุดท�ำงำนโดยอัตโนมัติระหว่ำงกำรใช้งำน เม่ือ
เครื่องมือและ/หรือแบตเตอรี่อยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์ต่อไปนี้:

ท�างานหนักเกินไป:
ใช้งำนเครื่องมือในลักษณะท่ีอำจใช้กระแสไฟฟ้ำสูงผิดปกติ
ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดกำรใช้งำนในลักษณะท่ี
อำจท�ำให้เครื่องมือท�ำงำนหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�ำงำนอีกครั้ง
หำกเครื่องมือไม่เริ่มท�ำงำน แสดงว่ำแบตเตอรี่ร้อนเกินไป 
ในกรณีนี้ ให้ปล่อยแบตเตอรี่ให้เย็นลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มืออีกครั้ง

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต�่า:
พลังงำนในแบตเตอรี่เหลือน้อยเกินไปและเครื่องมือจะไม่
ท�ำงำน หำกคุณเปิดใช้เครื่องมือ มอเตอร์จะเริ่มท�ำงำนอีก
ครั้ง แต่อีกสักพักจะหยุดท�ำงำน ในสถำนกำรณ์นี้ ให้ถอด
แบตเตอรี่ออกแล้วชำร์จแบตเตอรี่ใหม่

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถำนะเท่ำนั้น
► หมายเลข 2:    1. ไฟแสดงสถำนะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมำณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถำนะจะสว่ำงข้ึนเป็นเวลำสองสำมวินำที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่เหลอื

ไฟสว่าง ดบั

75% ถึง 100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภำพกำรใช้งำนและอุณหภูมิ
โดยรอบ กำรแสดงสถำนะอำจจะแตกต่ำงจำกปริมำณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

การท�างานของสวติช์

ข้อควรระวัง: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�าแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อย

ข้อควรระวัง: เมื่อไม่ใช้งานเครื่องมือ ให้กดปุ่มล็อค
สวิตช์สั่งงานจากด้าน A เพื่อล็อคสวิตช์สั่งงานในต�าแหน่ง
ปิด

► หมายเลข 3:    1. สวิตช์สั่งงำน 2. ปุ่มล็อคสวิตช์สั่งงำน

เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์สั่งงำนถูกดึงโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมีปุ่ม
ล็อคสวิตช์สั่งงำนติดตั้งไว้
เมื่อต้องกำรเปิดใช้งำนเครื่องมือ ให้กดปุ่มล็อคสวิตช์สั่งงำน
จำกด้ำน A แล้วดึงสวิตช์สั่งงำน ควำมเร็วเครื่องมือจะเพิ่ม
ข้ึนเม่ือออกแรงกดท่ีสวิตช์สั่งงำน ปล่อยสวิตช์สั่งงำนเพื่อ
หยุดกำรท�ำงำน
หลังจำกใช้งำน ให้กดปุ่มล็อคสวิตช์สั่งงำนจำกด้ำน B
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แป้นปรบัความเรว็

► หมายเลข 4:    1. แป้นปรับควำมเร็ว

สำมำรถปรับควำมเร็วของเครื่องมือได้โดยกำรหมุนแป้น
ปรับควำมเร็ว คุณสำมำรถปรับควำมเร็วสูงสุดท่ีหมำยเลข 5 
และควำมเร็วต�ำ่สุดท่ีหมำยเลข 1

ข้อสังเกต: อย่าหมุนหมายเลขอย่างรวดเร็วขณะท่ีเครื่อง
มือก�าลังท�างาน

ข้อสังเกต: เครื่องมืออาจไม่ได้รับการป้อนท่ีความเร็วต�่า 
ข้ึนอยู่กับประเภทและสภาพของวัสดุกาว ในกรณีนี้ ให้ตั้ง
ค่าหมายเลขปรับความเร็วให้สูงข้ึน

ข้อสังเกต: เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วแป้นจาก
หมายเลข “5” เป็น “1” ให้หมุนแป้นทวนเข็มนาฬิกา อย่า
ฝืนหมุนแป้นตามเข็มนาฬิกา

การเปิดดวงไฟด้านหน้า

ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดู
แหล่งก�าเนิดแสงโดยตรง

► หมายเลข 5:    1. ดวงไฟ

เมื่อต้องกำรเปิดไฟ ให้ดึงสวิตช์สั่งงำนเล็กน้อยแล้วปล่อย 
ดวงไฟจะดับลงภำยในเวลำประมำณ 10 วินำทีหลังจำก
ปล่อยสวิตช์สั่งงำน

ข้อสังเกต: เมื่อเครื่องมือมีร้อนเกินไป ไฟจะกระพริบ 
ปล่อยให้เครื่องมือเย็นลงก่อนใช้งานอีกครั้ง

หมายเหตุ: ใช้ผ้ำแห้งเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกออกจำกเลนส์ของ
ดวงไฟ ระวังอย่ำขีดข่วนเลนส์ของดวงไฟ ไม่เช่นนั้น อำจ
ท�ำให้ส่องสว่ำงได้น้อยลง

ไฟค�าเตอืนเมือ่ท�างานหนกัเกนิไป

► หมายเลข 6:    1. ไฟค�ำเตือน

ไฟค�ำเตือนกระพริบเมื่อเครื่องมือได้รับกำรบรรจุมำกเกิน
ไป หำกกำรบรรจุเพ่ิมข้ึนและเครื่องมือท�ำงำนหนักเกินไป 
เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติและไฟค�ำเตือนจะยังคงติด
สว่ำง ในกรณีนี้ ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงำนและก�ำจัดสำเหตุของ
กำรท�ำงำนหนักเกินไป แล้วเริ่มท�ำงำนเครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: เม่ือไฟค�ำเตือนกระพริบ ให้ตรวจสอบจุดต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี้

• มีกำรอุดตันวัสดุกำว

• มีกำรตั้งค่ำหมำยเลขปรับควำมเร็วเป็นควำมเร็วสูง

• พื้นท่ีตัดส่วนปลำยของหัวฉีดตลับหรือบรรจุภัณฑ์
ประเภทฟิล์มเล็กเกินไป

ฟังก์ชันป้องกนัการหยด

มอเตอร์ยังคงท�ำงำนอยู่ช่ัวระยะเวลำสั้นๆ หลังจำกปล่อยไก 
ซ่ึงจะปล่อยแรงดันของวัสดุกำวและป้องกันกำรหยด

การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�าเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

ข้อควรระวัง: วางเครื่องมือบนพ้ืนหรือโต๊ะท�างานอยู่
เสมอทุกครั้งท่ีประกอบช้ินส่วน เครื่องมือท่ียึดไม่แน่นอำจ
เสียสมดุลและท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บได้
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การเตรยีมชิน้ส่วน

อุปกรณ์เสริม

เครื่องมือประกอบด้วยช้ินส่วนต่ำงๆ ตำมท่ีแสดงในรูปภำพ
► หมายเลข 7:    1. ข้อต่อท่ียึด 2. แผ่นป้ำย 3. ลูกสูบ 

4. ท่ียึด 5. แหวนยำง 6. หัวฉีด 7. ข้อ
ต่อท่ียึด (ฝำ) 8. ก้ำนดัน

หมายเหตุ: ช้ินส่วนต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมบำงช้ินจะ
ไม่มีในประเทศของคุณ

เตรียมประเภทช้ินส่วนต่อพ่วงตำมภำชนะบรรจวุัสดุกำวโดย
อ้ำงอิงจำกตำรำงต่อไปนี้

ตลับ

- 300 ml 400 ml 600 ml 800 ml

ข้อต่อ
ที่ยึด

ข้อต่อท่ี
ยึด A

ข้อต่อท่ียึด B ข้อต่อท่ียึด C 
ช้ินสมบูรณ์

(ข้อต่อท่ียึด C + 
แผ่นป้ำย)

แผ่น
ป้ำย

แผ่นป้ำย

ก้ำน
ดัน ก้ำนดันแบบสั้น ก้ำนดัน

แบบยำว
ก้ำนดันสีด�ำ

ลูกสูบ

ลูกสูบ A ลูกสูบ D

ที่ยึด

ที่ยึด A ที่ยึด D ที่ยึด B ที่ยึด C

แหวน
ยำง

ไม่จ�ำเป็น

หัวฉีด ไม่จ�ำเป็น
(ใช้หัวฉีดท่ีติดมำกับตลับ)

ข้อต่อ
ที่ยึด 
(ฝำ)

ไม่จ�ำเป็น

ข้อต่อท่ียึด B ข้อต่อท่ียึด C

บรรจุภัณฑ์ฟิลม์

- 300 ml
(ไม่มี)

400 ml 600 ml 800 ml

ข้อต่อ
ที่ยึด

-

ข้อต่อท่ียึด B ข้อต่อท่ียึด C 
ช้ินสมบูรณ์

(ข้อต่อท่ียึด C + 
แผ่นป้ำย)

แผ่น
ป้ำย

-

แผ่นป้ำย

ก้ำน
ดัน

-

ก้ำนดัน
แบบสั้น

ก้ำนดัน
แบบยำว

ก้ำนดันสีด�ำ

ลูกสูบ -

ลูกสูบ B หรือลูกสูบ F * ลูกสูบ E

ที่ยึด -

ที่ยึด D ที่ยึด B ที่ยึด C

แหวน
ยำง

-

แหวนยำงส�ำหรับข้อต่อ
ที่ยึด B

แหวนยำง
ส�ำหรับข้อต่อท่ี

ยึด C

หัวฉีด -

หัวฉีดส�ำหรับข้อต่อ
ที่ยึด B

หัวฉีดส�ำหรับ
ข้อต่อท่ียึด C

ข้อต่อ
ที่ยึด 
(ฝำ)

-

ข้อต่อท่ียึด B ข้อต่อท่ียึด C

* ลูกสูบ F จะดันวัสดุกำวออกมำ

* เมื่อใช้ลูกสูบ F ให้ใช้กับหัวฉีดของ Makita อยู่เสมอ 
กำรใช้หัวฉีดอื่นนอกจำกหัวฉีดของ Makita อำจท�ำให้
เกิดกำรท�ำงำนผิดปกติได้
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กำรเติมโดยตรง

- 300 ml
(ไม่มี)

400 ml 600 ml 800 ml
(ไม่มี)

ข้อต่อ
ที่ยึด

-

ข้อต่อท่ียึด B

-

แผ่น
ป้ำย

-

แผ่นป้ำย

-

ก้ำน
ดัน

-

ก้ำนดัน
แบบสั้น

ก้ำนดัน
แบบยำว

-

ลูกสูบ -

ลูกสูบ C

-

ที่ยึด -

ที่ยึด D ที่ยึด B

-

แหวน
ยำง

-

แหวนยำงส�ำหรับข้อต่อ
ที่ยึด B

-

หัวฉีด -

หัวฉีดส�ำหรับข้อต่อ
ที่ยึด B

-

ข้อต่อ
ที่ยึด 
(ฝำ)

-

ข้อต่อท่ียึด B

-

การตดิต้ังหรอืการถอดข้อต่อท่ียึด

ยึดข้อต่อท่ียึดและแผ่นป้ำยด้วยกำรขันสกรูให้แน่น เม่ือ
ต้องกำรถอดข้อต่อท่ียึด ให้ปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรติดตั้งใน
แบบย้อนกลับ
► หมายเลข 8:    1. สกรู 2. แผ่นป้ำย 3. ข้อต่อท่ียึด

การตดิต้ังหรอืการถอดก้านดนัและลกูสบู

1. ใส่ก้ำนดันจำกด้ำนหลังของเครื่องมือโดยให้ฟันเลื่อย
คว�ำ่หน้ำลง
► หมายเลข 9:    1. ก้ำนดัน

2. ยึดลูกสูบด้วยสกรู
► หมายเลข 10:    1. สกรู 2. ลูกสูบ 3. ก้ำนดัน

เมื่อต้องกำรถอดก้ำนดันและลูกสูบ ให้ปฏิบัติตำมข้ันตอน
กำรติดตั้งในแบบย้อนกลับ

การตดิตัง้หรอืการถอดท่ียึด

ข้อควรระวัง: ขันท่ียึดเข้ากับข้อต่อท่ียึดให้แน่น ไม่
เช่นนั้นท่ียึดอำจหลุดระหว่ำงท�ำงำนและอำจท�ำให้ได้รับ
บำดเจ็บ

เมื่อต้องกำรติดตั้งท่ียึด ให้หมุนตำมเข็มนำฬิกำให้แน่น
จนกว่ำจะหยุดในขณะท่ีก�ำลังจับข้อต่อท่ียึด เม่ือต้องกำร
ถอดท่ียึด ให้ปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรติดตั้งในแบบย้อนกลับ
► หมายเลข 11:    1. ท่ียึด 2. ข้อต่อท่ียึด

การใช้งาน
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้วัสดุกาวแบบแข็ง ตรวจสอบให้

แน่ใจว่าถอดวัสดุกาวแบบแข็งก่อนการติดตั้ง วัสดุกำว
แบบแข็งอำจท�ำให้เกิดกำรท�ำงำนผิดปกติหรือกำรบำด
เจ็บได้

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งช้ินส่วนต่อพ่วง
อย่างถูกต้องโดยการอ้างอิงส่วนการเตรียมช้ินส่วน กำรใช้
ช้ินส่วนท่ีไม่เหมำะสมอำจท�ำให้เกิดกำรรั่วไหลหรือเครื่อง
มือพังได้

ข้อสังเกต: รักษาความสะอาดของก้านดันและลูกสูบอยู่
เสมอ กำวท่ีติดค้ำงอำจท�ำให้เครื่องมือเสียหำยได้

การใช้ตลบั

การเตรยีมตลบัส�าหรบัใช้งาน

1. ตัดส่วนปลำยของหัวฉีดตลับเพื่อให้ได้ปริมำณวัสดุกำว
ส�ำหรับป้อนท่ีเหมำะสมตำมท่ีคุณต้องกำร
► หมายเลข 12:    1. หัวฉีด

2. ท�ำรูบนฟิล์มป้องกันกับส่วนปลำยของหัวฉีด
► หมายเลข 13:    1. หัวฉีด

3. ใส่หัวฉีดเข้ำกับตลับ

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับไม่เสียหายก่อน
ติดตั้ง การใช้ตลับท่ีเสียหายอาจท�าให้เกิดการท�างานท่ี
ผิดปกติ
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การติดต้ังตลบักบัท่ียึด A

1. ดึงท่ีจับก้ำนดันไปด้ำนหลังอย่ำงช้ำๆ จนกว่ำจะหยุด
► หมายเลข 14:    1. ท่ีจับก้ำนดัน

2. ใส่ตลับเข้ำไปในท่ียึด ดังท่ีแสดงในภำพ
► หมายเลข 15

3. ค่อยๆ ดันก้ำนดันจนกว่ำลูกสูบจะแตะด้ำนล่ำงของ
ตลับ

เมื่อต้องกำรถอดตลับ ให้ดึงก้ำนดันไปด้ำนหลังจนสุด จำก
นั้นจึงยกตลับออก

การตดิต้ังตลบักบัช้ินส่วนอืน่นอกเหนอืจากท่ียึด A

1. ดึงท่ีจับก้ำนดันไปด้ำนหลังอย่ำงช้ำๆ จนกว่ำจะหยุด
► หมายเลข 16:    1. ท่ีจับก้ำนดัน

2. ใส่ตลับเข้ำไปในท่ียึด

3. ยึดข้อต่อท่ียึด (ฝำ) ด้วยกำรหมุนให้แน่นขณะท่ีก�ำลัง
จับที่ยึด
► หมายเลข 17:    1. ท่ียึด 2. ตลับ 3. ข้อต่อท่ียึด (ฝำ)

4. ค่อยๆ ดันก้ำนดันจนกว่ำลูกสูบจะแตะด้ำนล่ำงของ
ตลับ

เมื่อต้องกำรถอดตลับ ให้ปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรติดตั้งใน
แบบย้อนกลับ

การใช้บรรจภุณัฑ์ประเภทฟิล์ม

การเตรยีมบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัใช้งาน

ตัดส่วนปลำยของบรรจุภัณฑ์
► หมายเลข 18

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจภุัณฑ์ไม่เสียหาย
ก่อนติดตั้ง การใช้บรรจภุัณฑ์ท่ีเสียหายอาจท�าให้เกิดการ
ท�างานท่ีผิดปกติ

การติดต้ังบรรจภุณัฑ์ประเภทฟิล์มเข้ากบัท่ียึด

1. ดึงท่ีจับก้ำนดันไปด้ำนหลังอย่ำงช้ำๆ จนกว่ำจะหยุด
► หมายเลข 19:    1. ท่ีจับก้ำนดัน

2. ใส่บรรจุภัณฑ์เข้ำไปในท่ียึด

3. ติดแหวนยำง หัวฉีด และข้อต่อท่ียึด (ฝำ) ขันข้อต่อท่ี
ยึด (ฝำ) ให้แน่น
► หมายเลข 20:    1. ท่ียึด 2. บรรจุภัณฑ์ฟิลม์ 3. แหวน

ยำง 4. หัวฉีด 5. ข้อต่อท่ียึด (ฝำ)

4. ค่อยๆ ดันก้ำนดันจนกระท่ังลูกสูบแตะบรรจุภัณฑ์

เมื่อต้องกำรถอดบรรจุภัณฑ์ ให้ถอดข้อต่อท่ียึด (ฝำ) หัวฉีด 
แหวนยำง แล้วดันก้ำนดันไปข้ำงหน้ำจนกว่ำจะหยุด

การเตมิโดยตรง

1. ดันท่ีจับก้ำนดันจนสุดจนกระท่ังก้ำนดันหยุด
► หมายเลข 21:    1. ท่ีจับก้ำนดัน

2. ใส่ส่วนปลำยของท่ียึดเข้ำไปในวัสดุกำว แล้วดึงท่ีจับ
ก้ำนดันอย่ำงช้ำๆ เพื่อเติมท่ียึดด้วยวัสดุกำว
► หมายเลข 22:    1. ที่ยึด

3. ติดแหวนยำง หัวฉีด และข้อต่อท่ียึด (ฝำ) ขันข้อต่อท่ี
ยึด (ฝำ) ให้แน่น
► หมายเลข 23:    1. ท่ียึด 2. แหวนยำง 3. หัวฉีด 4. ข้อ

ต่อท่ียึด (ฝำ)

วิธกีารยงิกาว

ดึงไกเพื่อป้อนวัสดุกำว สอดมือเข้ำไปใต้ท่ียึดเพื่อจับกระชับ
เครื่องมือขณะท่ีใช้งำน

หมายเหตุ: คุณสำมำรถหมุนท่ียึดตำมควำมจ�ำเป็นเพื่อให้
ท�ำงำนได้สะดวก

หมายเหตุ: เม่ือเริ่มต้นใช้งำน ให้หมุนหมำยเลขปรับ
ควำมเร็วไปท่ี “1” และดึงสวิตช์สั่งงำนช้ำๆ เพื่อตรวจสอบ
ว่ำมีกำรป้อนวัสดุกำวเป็นจ�ำนวนเท่ำใด

หมายเหตุ: เครื่องมืออำจไม่ได้รับกำรป้อนท่ีควำมเร็วต�ำ่ 
ข้ึนอยู่กับประเภทและสภำพของวัสดุกำว ในกรณีนี้ ให้ตั้ง
ค่ำหมำยเลขปรับควำมเร็วให้สูงข้ึน

หมายเหตุ: หำกไม่มีกำรป้อนวัสดุกำว ให้ตรวจสอบจุด
ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

• มีกำรตัดส่วนปลำยของหัวฉีดตลับอย่ำงไม่ถูกต้อง

• วัสดุกำวแข็งและอุดตันในหัวฉีด

• ตลับหรือบรรจุภัณฑ์เสียหำย

• วัสดุกำวแข็ง อุ่นวัสดุจนนิม่

• ลูกสูบท่ีติดตั้งไม่เหมำะส�ำหรับประเภทของวัสดุกำว

หลังจำกใช้งำน ให้เช็ดวัสดุกำวออกจำกเครื่องมือ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ำได้ก�ำจัดวัสดุกำวออกก่อนท่ีมันจะแข็ง

หมายเหตุ: เม่ือก้ำนดันเลื่อนไปด้ำนหน้ำจนสุด มอเตอร์
จะเริ่มเดินเครื่องเปล่ำ เปลี่ยนวัสดุกำวในกรณีเช่นนี้

หมายเหตุ: หำกคุณไม่สำมำรถดึงก้ำนดันได้ ให้หมุนแป้น
ปรับควำมเร็วไปท่ีต�ำแหน่ง 1 และดึงสวิตช์สั่งงำนสักครู่ 
จำกนั้นลองดึงก้ำนดันหลังจำกมอเตอร์หยุดท�ำงำน หำก
ก้ำนดันติดขัด ให้ปฏิบัติตำมข้ันตอนเดิมจนกว่ำก้ำนดัน
จะขยับได้



การบ�ารงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�าการตรวจสอบหรือ
บ�ารุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�า้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�าให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อควำมปลอดภัยและน่ำเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริกำรหรือโรงงำนท่ีผ่ำนกำรรับรองจำก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินกำรซ่อมแซม บ�ำรุงรักษำและท�ำกำรปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจำกนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จำก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�าให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
กำรใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ อำจมีควำม
เสี่ยงท่ีจะได้รับบำดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตำมวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่ำนั้น

หำกต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่ำนี้ โปรดสอบถำมศูนย์บริกำร Makita ใกล้บ้ำนคุณ

• ลูกสูบ

• ชุดที่ยึด

• หัวฉีด

• แว่นตำนิรภัย

• แบตเตอรี่และเครื่องชำร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บำงรำยกำรอำจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มำตรฐำน ซ่ึงอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละ
ประเทศ
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